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LỚP LÁ 2

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện của trẻ khi đến lớp

	Thể dục sáng
	- Tay: Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao  ( 2 lần/ 8 nhịp)

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang 2 bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái( 2 lần/ 8 nhịp) 

- Chân: Đưa sang ngang ( 2 lần/ 8 nhịp)

- Bật nhảy: Bật luân phiên chân trước, chân sau ( 2 lần/ 8 nhịp)

	Trò chuyện sáng
	
	- Trẻ làm quen với các dạng bài tập đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau
	
	- Trẻ quan sát và nói về quy trình gấp hình hoa, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật  
	- Trẻ quan sát và nói về các từ trái nghĩa

	Giờ học
	Múa với bạn Tây nguyên

- Trẻ biết múa theo nhạc bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”


	Đo độ dài

- Trẻ biết đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo khác nhau, nói kết quả và so sánh


	Ném trúng đích đứng bằng 2 tay

- Trẻ biết ném trúng đích đứng bằng 2 tay đúng tư thể
	Cắt hình gấp

- Trẻ biết thực hiện được kĩ năng gấp, cắt đối xứng để tạo ra hoa, tam giác, vuông…
	Từ trái nghĩa

- Trẻ nói được từ trái nghĩa “sáng – tối, trẻ – già, phía trên – phía dưới, nắng –mưa, to – nhỏ, xa – gần, cao – thấp,…”

	
	Thể hiện sự vui thích khi hoàn thành công việc (cs320
	Làm bài tập trang 25,26


	Đọc đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng”

- Trẻ đọc thuộc đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng
	Đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu, một đoạn) (cs117)
	Ngày giỗ tổ Hùng Vương

	Hoạt động ngoài trời


	- TCDG: Ô ăn quan

- Trẻ làm quen với đo độ dài 1 vật bằng các đơn vị đo so sánh và diễn đạt kết quả đo
- Chơi tự do:
+ Đi cầu khỉ gáng trái cây

+ Ném trúng đích đứng bằng 2 tay
+ Đi trên ván dốc

+ Chơi cát, chơi nước
	- TCDG: Ô ăn quan

 - Trẻ làm quen với đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng”
- Chơi tự do:
+ Đi cầu khỉ gáng trái cây

+ Ném trúng đích đứng bằng 2 tay
+ Đi trên ván dốc

+ Chơi cát, chơi nước.
	- TCDG: Ô ăn quan 
- Trẻ làm quen với kĩ năng gấp, cắt đối xứng để tạo ra hoa, tam giác, vuông …

- Chơi tự do:
+ Đi cầu khỉ gáng trái cây

+ Ném trúng đích đứng bằng 2 tay
+ Đi trên ván dốc

+ Chơi cát, chơi nước
	- TCVĐ “Ai nhiều điểm nhất”

- Trẻ làm quen với từ trái nghĩa 

- Chơi tự do:

+ Chuyền bóng qua

đầu

+ Ném vòng cổ

chai

+ Câu cá
	- TCVĐ “Ai nhiều điểm nhất” 

- Củng cố các kỹ năng nặn đã học

- Chơi tự do:

+ Chuyền bóng qua

đầu

+ Ném vòng cổ

chai

+ Câu cá

	Hoạt động

vui chơi


	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục vận động minh họa bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động tự tạo các tình huống chơi với sự gợi ý của cô

- Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi
- Góc xây dựng: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng chơi đã biết để tạo các MHXD phong phú với sự gợi ý của cô


	- Góc làm quen với toán: Trẻ thực hiện bt toán 25,26

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục vận động minh họa bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động tự tạo các tình huống chơi với sự gợi ý của cô

- Góc xây dựng: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng chơi đã biết để tạo các MHXD phong phú với sự gợi ý của cô


	- Góc văn học : Trẻ  đọc đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng”

- Góc làm quen với toán: Trẻ thực hiện bt toán 25,26

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục vận động minh họa bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động tự tạo các tình huống chơi với sự gợi ý của cô

- Góc xây dựng: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng chơi đã biết để tạo các MHXD phong phú với sự gợi ý của cô


	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục cắt hình gấp để tạo hoa, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật  

- Góc văn học : Trẻ  đọc đồng dao “ Rềnh rềnh ràng ràng”

- Góc làm quen với toán: Trẻ thực hiện bt toán 25,26

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục vận động minh họa bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động tự tạo các tình huống chơi với sự gợi ý của cô
 - Góc xây dựng: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng chơi đã biết để tạo các MHXD phong phú với sự gợi ý của cô
	- Góc LQCV: Nối hình ảnh với từ tù trái nghĩa cho phù hợp

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục cắt hình gấp để tạo hoa, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật  

- Góc văn học : Trẻ  đọc đồng dao “ Rềnh rềnh ràng ràng”

- Góc làm quen với toán: Trẻ thực hiện bt toán 25,26

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục vận động minh họa bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”

- Góc phân vai: Trẻ biết chủ động tự tạo các tình huống chơi với sự gợi ý của cô
 - Góc xây dựng: Trẻ biết phối hợp các kỹ năng chơi đã biết để tạo các MHXD phong phú với sự gợi ý của cô

	Giờ ăn
	- Trẻ có thói quen mời cô, bạn khi ăn

	Giờ ngủ
	- Trẻ có thói quen giữ trật tự khi ngủ

	Sinh hoạt chiều
	- Củng cố vận động minh họa bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”


	- Học ngoại khóa (Trẻ làm quen với ngoại ngữ)
	- Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói
	- Học ngoại khóa (Trẻ làm quen với ngoại ngữ)
	- Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới: quy trình viết một chữ cái

	Trả trẻ
	- Trao đổi với phụ huynh về 1 ngày hoạt động của bé.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng”
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ đọc thuộc đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng “

II. Chuẩn bị:

- Cô đọc đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng“
III. Tiến hành:

HĐ 1:

- Trẻ chơi trò chơi: "Kéo cưa lừa xẻ".
- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh bài đồng dao rềnh rềnh ràng ràng.
- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con đọc đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng”(Gọi trẻ lặp lại) 
- Cô đọc đồng dao “Rềnh rềnh ràng ràng“cho cả lớp nghe và đàm thoại:

+  Bài đồng dao rềnh ràng ràng ràng có nói đến đôi chân như thế nào?

+  Mọi người dệt vải giúp bà với những màu sắc gì?

+ Thời tiết như thế nào thì đem vải ra phơi?

- Cô dạy trẻ đọc từng câu, đến hết đoạn trẻ đọc lại, dạy lần lượt cho đến hết bài.

- Trẻ đọc lại cả bài 2, 3 lần

HĐ2: 
- Trẻ chia thành 3 nhóm đọc lại đồng dao, từng nhóm đọc cô quan sát sửa sai cho trẻ, trẻ còn lại đọc nhỏ theo bạn, nhắc khi bạn quên

- Nhóm nhỏ, cá nhân đọc
- Kết thúc: Cả lớp đọc lại bài đồng dao.

Múa  “Múa với bạn Tây Nguyên”
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết múa theo nhạc bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”

II. Chuẩn bị:

- Nhạc và lời bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Cô cho trẻ nghe nhạc đoán xem bài hát tên gì? (Gọi 1 số trẻ)

- Trẻ hát, kết hợp nhạc bài “Múa với bạn Tây Nguyên”

- Để biểu diễn bài hát hay hơn, Cô sẽ dạy các con múa theo nhạc bài hát “Múa với bạn Tây Nguyên”

- Cô múa cho trẻ xem.

- Cho trẻ xếp đội hình bên bé trai, bên bé  gái.  

- Cô hướng dẫn bạn gái múa (bạn trai hát và quan sát bạn gái múa) 

+ Câu 1 “Tay em……..vang”: Hai tay dang hai bên, lòng bàn tay nắm hờ, bước 4 bước liền nhau sang trái, bắt đầu từ chân trái kết hợp nhún chân và lắc mông theo nhịp bài hát.

+ Câu 2 “Múa hát………vang vang”: Tay trái cao, tay phải để ngang ngực, cuộn cổ tay, chân phải kí và nhún vào chân trái theo nhịp bài hát và đổi bên.
+ Câu 3 “Vui bên nhau…lưu luyến” : Nắm tay nhau từng đôi một, đổi chỗ cho nhau, đi kết hợp với nhún chân hai vòng liền
+ Câu 4 “Hôm nay………ngoan” : Đứng tại chỗ vỗ tay áp má nghiêng trái, nghiêng phải theo nhịp bài hát

- Cô dạy bạn trai múa (Bạn gái về nhóm luyện tập)

+ Câu 1 “Tay em……..vang”: Hai tay dang hai bên, lòng bàn tay nắm hờ, bước 4 bước liền nhau sang trái, bắt đầu từ chân trái kết hợp nhún chân và lắc mông theo nhịp bài hát.

+ Câu 2 “Múa hát………vang vang”: Chống gót chân trái lên phía trước, kết hợp vỗ tay theo nhịp rồi đổi bên, mỗi bên hai lần
+ Câu 3 “Vui bên nhau…lưu luyến”: Nắm tay nhau từng đôi một, đổi chỗ cho nhau, đi kết hợp với nhún chân hai vòng liền

+ Câu 4 “Hôm nay………ngoan”: Đứng tại chỗ vỗ tay áp má nghiêng trái, nghiêng phải theo nhịp bài hát

Hoạt động 2: 

- Bé trai, bé gái cùng luyện tập ( Cô quan sát sửa sai cho trẻ)

- Mời nhóm nhỏ (2 bé trai – 2 bé gái) biểu diễn cho cả lớp xem

- Mời cá nhân (bé trai – bé gái) biểu diễn cho các bạn xem

- Kết thúc: Cả lớp cùng múa lại bài hát kết hợp với nhạc 

Đo độ dài
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết đo độ dài một vật bằng các đơn vị đo khác nhau, biết so sánh và diễn đạt kết quả đo (cs106) 
II. Chuẩn bị:

- Que tính, chiếc lá, dây ruy băng, muỗng

- Bảng tổng hợp đo cho trẻ và cô
- Mặt bàn, rổ, kệ đồ chơi, mặt bàn vi tính.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Khảo sát: Trẻ cùng đo ô gạch xem được mấy bước chân

- Trẻ chia 4 nhóm:
+ Nhóm 1: Đo chiều dài cái bàn bằng que tính. 

+ Nhóm 2: Đo chiều dài cái bàn bằng chiếc lá. 

+ Nhóm 3: Đo chiều dài cái bàn bằng dây ruy băng.

+ Nhóm 4: Đo chiều dài cái bàn bằng muỗng 
 (Trẻ thực hiện , cô quan sát, hướng dẫn những trẻ đo yếu. Được kết quả dán vào bảng tổng hợp).
- Cô cho trẻ so sánh các đơn vị đo để tìm ra đơn vị đo dài hơn.

- Tổng hợp: Cô nhìn vào kết quả tổng hợp mà trẻ đo được. 

- Kết quả đo không bằng nhau vì chiều dài các đơn vị đo không bằng nhau. Số lần đo nhiều hơn là đơn vị đo ngắn hơn . Đơn vị đo dài thì số lần đo ít hơn, đơn vị đo ngắn thì số lần đo sẽ nhiều hơn
Hoạt động 2:
- Trẻ kết  2 bạn thành 1 nhóm, có 8 nhóm

+ Nhóm 1 và 2: Trẻ đo độ dài chiếc bàn bằng 3 đơn vị đo: Que tính, dây ruy băng, thanh đồ chơi. Trẻ thực hiện đo và ghi nhận kết quả đo được vào giấy. So sánh kết quả đo được với bạn cùng  nhóm.

+ Nhóm 3 và 4: Trẻ đo độ dài cạnh kệ đồ chơi bằng 3 đơn vị đo: Bút chì, muỗng, chiếc lá. Trẻ thực hiện đo và ghi nhận kết quả đo được vào giấy. So sánh kết quả đo được với bạn cùng  nhóm

+ Nhóm 5 và 6: Trẻ đo độ dài cạnh bàn vi tính  bằng 3 đơn vị đo: Que tính, dây ruy băng, thanh đồ chơi. Trẻ thực hiện đo và ghi nhận kết quả đo được vào giấy. So sánh kết quả đo được với bạn cùng  nhóm

+ Nhóm 7 và 8: Trẻ đo độ dài cạnh rổ đồ chơi  bằng 3 đơn vị đo: Bút chì, muỗng, chiếc lá. Trẻ thực hiện đo và ghi nhận kết quả đo được vào giấy. So sánh kết quả đo được với bạn cùng  nhóm

- Trẻ chọn 1 đơn vị đo trẻ thích nhất, trẻ đo tự do các đồ vật trong lớp.

- Kết thúc

Cắt hình gấp để tạo hoa, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết cắt hình gấp để tạo hoa, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.  

II. Chuẩn bị:

- Máy nghe nhạc, giấy, kéo, hồ dán, giấy màu, bút chì, bút màu sáp. Tranh mẫu. 
III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ quan sát sản phẩm của cô.

- Các con vừa quan sát gì? (Gọi 1 số trẻ trả lời)

- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con cắt hình gấp để tạo hoa, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. 
- Cô giới thiệu trẻ cách gấp: cầm tờ giấy cô gấp đôi sao cho 2 mép giấy chồng bằng mí với nhau, vuốt thẳng, miết đường gấp; tiếp theo tay trái cầm ngay đường gấp, tay phải vẽ đường cong to hoặc nhỏ tùy ý thích tạo hình.
- Cô vừa gấp, cắt vừa hỏi trẻ hình vừa cắt.
- Lần lượt cho trẻ xem và nhận xét sản phẩm của cô: hoa, tam giác, hình vuông, hình chữ nhật. 
Hoạt động 2:

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”

- Trẻ về nhóm lấy đồ dùng và thực hiện (Cô quan sát, gợi ý, giúp trẻ yếu… hoàn thành sản phẩm) ( Cô mở nhạc không lời
- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm

Ném trúng đích đứng bằng 2 tay
I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố Nhảy lò cò 5m được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu. Trẻ biết ném trúng đích đứng bằng 2 tay đúng tư thể.

II. Chuẩn bị:

- Phấn 
- Đích đứng.

- Bóng 

III. Tiến hành:

* Khởi động:

 - Đi bình thường => đi giơ hai tay => đi bình thường => đi khom lưng => đi bình thường => đi mũi chân => đi bình thường => đi gót chân => đi bình thường => chạy chậm => chạy nhanh => về đội hình (đi kết hợp nhạc) 

* Trọng động 

a. Bài tập phát triển chung

- Tay 6: (3 lần – 8 nhịp) Bước chân trái sang bên, các ngón tay đan nhau trước ngực ( nhón chân, duỗi thẳng tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài

- Chân 3: (2 lần – 8 nhịp) Đứng thẳng, tay chống hông ( bước chân trái lên ( đưa chân lên cao

- Bụng 1: (2 lần – 8 nhịp) Bước chân trái sang bên, đưa 2 tay lên cao ( Đứng cúi gập người phía trước, tay chạm ngón chân

- Bật 2: (2 lần – 8 nhịp) Bật tách, khép chân 2 bên.

b. Vận động cơ bản: Ném trúng đích bằng 2 tay 

-  Hôm nay, Cô sẽ dạy các con “Ném trúng đích bằng 2 tay” (Gọi 1 vài trẻ lặp lại).

- Cô thực hiện ném trúng đích bằng 2 tay cho trẻ xem.

- Cô vừa thực hiện, vừa phân tích: 
+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng trước vạch xuất phát , chân trước, chân sau, 2 tay cầm bóng đưa về phía trước, mắt nhìn đích.

+ Khi có hiệu lệnh “ném”: thì dùng sức 2 tay đưa bóng vào đích.

- Mời 2 trẻ thực hiện (Cô quan sát sửa sai cho trẻ)

- Trẻ chia thành 2 nhóm thực hiện (Cô quan sát để sửa sai kịp thời cho trẻ)

- Cho nhóm nhỏ thực hiện

* Trò chơi: Nhảy lò cò 5m được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu  

- Hôm nay, Cô cho các con chơi trò chơi “Nhảy lò cò 5m được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu”

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi: Cho trẻ chia làm 2 đội, thi đua xem đội nào Nhảy lò cò 5m được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu đúng và nhanh hơn thì đội đó sẽ chiến thắng

- Trẻ chơi 2, 3 lần (cô quan sát và khuyến khích trẻ).

* Hồi tĩnh: Trẻ đi hít thở nhẹ nhàng (kết hợp nhạc êm dịu)
Từ trái nghĩa

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nói được từ trái nghĩa “sáng – tối, trẻ – già, phía trên – phía dưới, nắng –mưa, to – nhỏ, xa – gần, cao – thấp,…”

II. Chuẩn bị:

- Thẻ từ có những hình ảnh trái nghĩa nhau như: to – nhỏ, xa – gần, cao – thấp,…

- Powerpoint về hình ảnh có từ trái nghĩa “sáng – tối, trẻ – già, phía trên – phía dưới, nắng –mưa”

- Bài tập: Trẻ nối các hình ảnh trái nghĩa nhau.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ai nhanh trí”: Trẻ hiểu được từ trái nghĩa

+ Cách chơi: Trẻ quan sát bức tranh (Powerpoint) phát hiện những cặp hình trái ngược nhau: kích cỡ, vị trí, đặc điểm,...  (Cô quan sát, sửa sai cho trẻ) 

+ Trẻ biết dùng từ miêu tả phù hợp với các cặp hình đó, biết những cặp từ đó được gọi là từ trái nghĩa.

+ Cho trẻ đọc lại các cặp từ trái nghĩa.

- Trò chơi “Thách đố”: Trẻ nói được một số từ trái nghĩa

+ Cách chơi: chia làm 2 đội. Mỗi đội bầu ra 1 bạn đội trưởng. Oẳn tù xì xem đội nào thắng thì sẽ đưa ra từ trước đội kia có nhiệm vụ đáp lại. Đội nào không đưa ra được từ trái nghĩa thì đội đó sẽ thua cuộc.

Hoạt động 2: 

- Trò chơi “Đôi bạn”: 

+ Mỗi trẻ sẽ có 1 thẻ từ trái nghĩa.

+ Cô cho trẻ giới thiệu thẻ từ trẻ đang cầm.

+ Sau đó cho trẻ đi tìm bạn có từ trái nghĩa với mình và bắt cặp.

- Lần 2: cho trẻ đổi thẻ từ cho nhau (Cô bao quát và quan sát trẻ).

- Trẻ về bàn thực hiện bài tập: Trẻ nối các hình ảnh trái nghĩa nhau

      - Kết thúc
